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CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG, THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 16/2000/ TTLT-

BTC-BLĐ NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2000 HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TÀI 

CHÍNH ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ 

THỜI HẠN Ở NƢỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/1999/NĐ-CP NGÀY 20/9/1999 

CỦA CHÍNH PHỦ 

Thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ quy định đƣa ngƣời lao 

động và chuyên gia Việt Nam (sau đây gọi là ngƣời lao động) đi làm việc có thời hạn ở nƣớc 

ngoài, liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn thực hiện một số 

chế độ tài chính nhƣ sau: 

A- QUY ĐỊNH CHUNG. 

1. Đối tƣợng áp dụng tại Thông tƣ này là các doanh nghiệp cung ứng lao động và ngƣời lao động 

đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài theo các hình thức quy định tại Điều 2, Điều 3 của Nghị 

định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ. 

1.1.Đối với ngƣời lao động: 

a/ Ngƣời lao động phải nộp thuế thu nhập cá nhân , đóng và hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội theo 

quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

b/ Ngƣời lao động đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài thông qua doanh nghiệp cung ứng lao 

động có nghĩa vụ nộp tiền đặt cọc và phí dịch vụ cho doanh nghiệp đƣa đi. 

c/ Ngƣời lao động đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài theo hợp đồng cá nhân do ngƣời lao 

động ký trực tiếp với bên thuê lao động ở nƣớc ngoài khi đăng ký hợp đồng tại Sở Lao động 

Thƣơng binh và Xã hội phải nộp một khoản chi phí hành chính phục vụ cho việc đăng ký, theo 

dõi và quản lý lao động. Mức tối đa là 100.000 đồng ( một trăm nghìn đồng). 

1.2. Đối với doanh nghiệp: 

a/ Doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 

152/1999/NĐ-CP , khi đƣợc cấp giấy phép hoạt động đƣa ngƣời lao động đi làm việc có thời hạn 

ở nƣớc ngoài phải nộp lệ phí cấp giấy phép. 

b/ Doanh nghiệp phải nộp phí quản lý nhằm góp phần tăng cƣờng công tác quản lý lao động 

ngoài nƣớc. 

c/ Doanh nghiệp đƣa lao động đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài theo hình thức hợp đồng 

cung ứng lao động đƣợc phép thu tiền đặt cọc và phí dịch vụ của ngƣời lao động. 

2. Chế độ tài chính theo các qui định tại Thông tƣ này cũng áp dụng cho các đối tƣợng đƣợc qui 

định tại điều 26 Nghị định số 152/1999/NĐ- CP. 



3. Cục quản lý lao động với nƣớc ngoài- Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội là cơ quan quản lý 

thống nhất việc ngƣời lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài, đƣợc thu và 

quản lý, sử dụng lệ phí cấp phép, phí quản lý và tiền nộp phạt của doanh nghiệp theo đúng mục 

đích. 

4. Các khoản thu về đƣa ngƣời lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài đƣợc 

thực hiện theo quy định của Thông tƣ này. 

5. Ngƣời lao động và doanh nghiệp vi phạm về tài chính sẽ bị xử lý theo quy định tại Thông tƣ 

này. 

B - CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

I -ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG 

1. Tiền đặt cọc. 

Ngƣời lao động trƣớc khi đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài thông qua doanh nghiệp cung ứng 

lao động phải đặt cọc cho doanh nghiệp một khoản tiền để đảm bảo thực hiện hợp đồng đã ký 

kết. 

Mức đặt cọc do doanh nghiệp và ngƣời lao động thoả thuận trong hợp đồng, nhƣng tối đa không 

vƣợt quá mức quy định tại phụ lục số 01/LT kèm theo Thông tƣ này. 

Ngƣời lao động nộp tiền đặt cọc cho doanh nghiệp trong vòng 15 ngày trƣớc khi xuất cảnh ra 

nƣớc ngoài làm việc. 

Sau khi hoàn thành hợp đồng về nƣớc, nếu không vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho chủ sử 

dụng lao động và doanh nghiệp đƣa đi thì ngƣời lao động đƣợc nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc và 

tiền lãi theo quy định của Kho bạc Nhà nƣớc. Nếu vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho chủ sử 

dụng lao động và doanh nghiệp đƣa đi thì tiền đặt cọc bị khấu trừ theo quy định tại khoản 6, Mục 

I, phần B của Thông tƣ này. 

2. Phí dịch vụ. 

Ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài có nghĩa vụ nộp phí dịch vụ cho doanh nghiệp đƣa đi 

theo qui định sau đây: 

a/ Trƣờng hợp tiền lƣơng theo hợp đồng mà bên sử dụng lao động trả cho ngƣời lao động không 

bao gồm tiền ăn, ở, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm y tế trong thời gian làm việc ở nƣớc 

ngoài thì phí dịch vụ phải nộp không quá 12% tiền lƣơng/tháng theo hợp đồng. Riêng đối với sĩ 

quan và thuyền viên làm việc trên các tàu vận tải biển thì mức nộp phí dịch vụ không quá 18% 

tiền lƣơng nói trên.  

b/ Trƣờng hợp tiền lƣơng theo hợp đồng bao gồm cả tiền ăn, ở, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo 

hiểm y tế mà không tách ra đƣợc thì ngƣời lao động phải nộp mức phí dịch vụ không quá 8% 

tiền lƣơng/tháng theo hợp đồng, đối với sĩ quan và thuyền viên làm việc trên các tàu vận tải biển 

thì mức nộp phí dịch vụ không quá 12% tiền lƣơng đó.  

c/ Trƣờng hợp ngƣời lao động đƣợc gia hạn hợp đồng lao động với bên sử dụng lao động và 

đƣợc trả với mức lƣơng mới, hoặc trong thời gian làm việc mức lƣơng trong hợp đồng đƣợc điều 

chỉnh thì mức nộp phí dịch vụ đƣợc tính lại theo mức lƣơng mới kể từ ngày đƣợc điều chỉnh và 

thời gian nộp tính đến cả thời gian gia hạn hợp đồng. 



d/ Thủ tục nộp phí dịch vụ: Căn cứ hợp đồng giữa ngƣời lao động và doanh nghiệp, ngƣời lao 

động nộp phí dịch vụ theo quy định tại điểm 3.1, khoản 3, Mục II, phần B của Thông tƣ này. 

3. Bảo hiểm xã hội. 

Ngƣời lao động thực hiện đóng và hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của 

Nhà nƣớc. 

4. Thuế thu nhập cá nhân. 

Ngƣời lao động có thu nhập cao có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành 

của Nhà nƣớc. 

Trƣờng hợp ngƣời lao động làm việc ở những nƣớc đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với 

Việt Nam thì chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập theo qui định tại Hiệp định đó. 

5. Các chi phí khác.  

Ngƣời lao động phải chịu các chi phí sau đây: 

a/ Tiền vé máy bay từ Việt Nam đến nƣớc làm việc (trừ trƣờng hợp đƣợc phía sử dụng lao động 

đài thọ). 

b/ Chi phí khám tuyển sức khoẻ theo mức quy định của Bộ y tế. 

c/ Chi phí làm hồ sơ thủ tục đi làm việc ở nƣớc ngoài theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

Sau khi đƣợc tuyển chọn đủ điều kiện đi làm việc ở nƣớc ngoài, nếu ngƣời lao động không có 

nhu cầu đi nữa thì ngƣời lao động phải chịu các khoản chi phí do doanh nghiệp đã chi để kiểm 

tra ngoại ngữ, kiểm tra tay nghề cho ngƣời lao động theo yêu cầu của hợp đồng với đối tác nƣớc 

ngoài và giáo dục định hƣớng cho ngƣời lao động trƣớc khi đi làm việc ở nƣớc ngoài. 

6. Xử lý vi phạm. 

Trong quá trình thực hiện, nếu ngƣời lao động vi phạm hợp đồng đi làm việc có thời hạn ở nƣớc 

ngoài sẽ bị xử lý nhƣ sau:  

- Bồi hoàn về vật chất đối với các thiệt hại do ngƣời lao động gây cho chủ sử dụng lao động theo 

luật pháp của nƣớc sở tại và cho doanh nghiệp đƣa đi . 

- Phải nộp đủ các khoản về phí dịch vụ , bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân (nếu có) trên cơ 

sở mức lƣơng theo hợp đồng và thời gian nộp đƣợc tính đến ngày ngƣời lao động về nƣớc. 

Trƣờng hợp ngƣời lao động bị chấm dứt hợp đồng trƣớc thời hạn và phải về nƣớc do nguyên 

nhân khách quan (chiến tranh, thiên tai, xí nghiệp phá sản, sức khoẻ .v.v..) thì không phải nộp 

các khoản nghĩa vụ kể từ ngày chấm dứt hợp đồng. 

II- ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

1. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động chuyên doanh. 

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động chuyên doanh về đƣa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn 

ở nƣớc ngoài là 10.000.000 đ/giấy phép.(Mƣời triệu đồng ) 

Doanh nghiệp đƣợc hạch toán khoản nộp lệ phí cấp giấy phép vào chi phí hoạt động đƣa lao 

động đi làm việc ở nƣớc ngoài. 

2. Thu, quản lý và thanh toán tiền đặt cọc. 



Doanh nghiệp đƣa ngƣời lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài đƣợc phép thu 

tiền đặt cọc của ngƣời lao động để đảm bảo thực hiện hợp đồng đã ký kết. 

Việc thu tiền đặt cọc phải đƣợc ghi rõ trong hợp đồng do ngƣời lao động ký với doanh nghiệp 

đƣa đi và thực hiện trong vòng 15 ngày trƣớc khi ngƣời lao động xuất cảnh ra nƣớc ngoài làm 

việc.  

a/ Mức và cách thức đặt cọc: 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể từng thị trƣờng, từng hợp đồng và từng đối tƣợng lao động cụ thể, 

doanh nghiệp thoả thuận với ngƣời lao động về mức đặt cọc, thu một lần trƣớc khi đi hoặc trừ 

dần vào tiền lƣơng hàng tháng của ngƣời lao động nhƣng tổng số tiền đặt cọc không vƣợt quá 

mức quy định tại phụ lục số 01/LT kèm theo. 

b/ Loại tiền đặt cọc: 

Tiền đặt cọc đƣợc tính bằng đô la Mỹ . Trƣờng hợp thu bằng đồng Việt Nam thì căn cứ vào mức 

nộp bằng đô la Mỹ quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân trên thị trƣờng liên ngân 

hàng do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm thu nộp.  

c/ Quản lý tiền đặt cọc: 

Chậm nhất là 15 ngày kể từ khi nhận tiền đặt cọc của ngƣời lao động, doanh nghiệp phải nộp 

toàn bộ số thu tiền đặt cọc của ngƣời lao động vào một tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà 

nƣớc nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Kỳ hạn gửi tiền đƣợc tính theo thời hạn hợp đồng đi 

làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài đã ký kết. 

Việc rút tiền từ tài khoản này chỉ đƣợc thực hiện khi doanh nghiệp xuất trình biên bản thanh lý 

hợp đồng với ngƣời lao động cho Kho bạc Nhà nƣớc nơi doanh nghiệp mở tài khoản. Trƣờng 

hợp ngƣời lao động không đến thanh lý hợp đồng, Kho bạc Nhà nƣớc chỉ cho rút tiền đặt cọc của 

ngƣời lao động khi có ý kiến bằng văn bản của Cục quản lý lao động với nƣớc ngoài- Bộ Lao 

động-Thƣơng binh và Xã hội. 

d/ Thanh toán tiền đặt cọc: 

Sau khi ngƣời lao động về nƣớc, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho ngƣời lao động đến 

thanh lý hợp đồng đã ký kết. Việc thanh toán tiền đặt cọc đƣợc thực hiện cùng với việc thanh lý 

hợp đồng đã ký giữa doanh nghiệp đƣa đi và ngƣời lao động.  

Ngƣời lao động có thể uỷ quyền cho thân nhân (có xác nhận của UBND phƣờng, xã) đến doanh 

nghiệp để thanh lý hợp đồng đã ký kết. 

+ Trƣờng hợp ngƣời lao động không gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp 

phải hoàn trả lại toàn bộ tiền đặt cọc cho ngƣời lao động và lãi tiền gửi theo quy định của Kho 

bạc Nhà nƣớc nơi doanh nghiệp mở tài khoản. 

+ Trƣờng hợp ngƣời lao động vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp thì 

doanh nghiệp đƣợc quyền khấu trừ tiền đặt cọc và lãi tiền gửi của ngƣời lao động theo quy định 

tại khoản 6, mục I, phần B của Thông tƣ này.  

Số tiền đặt cọc sau khi khấu trừ (nếu còn), doanh nghiệp phải hoàn trả cho ngƣời lao động.  

- Trƣờng hợp ngƣời lao động tự chấm dứt hợp đồng trƣớc thời hạn ra ngoài làm ăn bất hợp pháp 

hoặc sau 3 tháng kể từ khi doanh nghiệp thông báo mà ngƣời lao động không đến thanh lý hợp 

đồng thì doanh nghiệp đƣợc quyền khấu trừ tiền đặt cọc và lãi tiền gửi của ngƣời lao động theo 



qui định tại khoản 6, mục I, phần B của Thông tƣ này và báo cáo Cục Quản lý lao động với nƣớc 

ngoài -Bộ Lao động thƣơng binh và xã hội.  

Số tiền đặt cọc sau khi khấu trừ (nếu còn), doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi tại Kho bạc 

Nhà nƣớc. 

- Nếu tiền đặt cọc không đủ bù đắp thiệt hại do ngƣời lao động gây ra thì doanh nghiệp có quyền 

yêu cầu ngƣời lao động nộp thêm. 

3. Phí dịch vụ. 

3.1. Phí dịch vụ là doanh thu của doanh nghiệp về hoạt động đƣa ngƣời lao động Việt Nam đi 

làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài. 

- Doanh nghiệp thu phí dịch vụ của ngƣời lao động theo khoản 2, Mục I, phần B của Thông tƣ 

này . 

Ngƣời lao động đƣợc trả lƣơng bằng loại tiền nào (bản tệ hoặc đô la Mỹ) thì phí dịch vụ đƣợc 

tính toán theo tỷ lệ quy định trên tiền lƣơng bằng loại tiền đó hoặc tính trên số đô la Mỹ quy đổi 

tƣơng đƣơng từ loại tiền đƣợc trả theo tỷ giá tại từng thời điểm thanh toán (tƣơng ứng với thời 

điểm trả lƣơng cho ngƣời lao động).  

- Trƣờng hợp bên thuê lao động ở nƣớc ngoài trả lƣơng trực tiếp cho ngƣời lao động thì doanh 

nghiệp có thể thoả thuận với ngƣời lao động để thu phí dịch vụ: thu trƣớc một lần hoặc thu từng 

đợt trong quá trình thực hiện hợp đồng.  

Nếu doanh nghiệp thu trƣớc phí dịch vụ của ngƣời lao động thì phải thu bằng đồng Việt Nam 

theo tỷ giá bình quân trên thị trƣờng liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố 

tại từng thời điểm thu tiền. 

3.2. Sử dụng phí dịch vụ: Doanh nghiệp sử dụng phí dịch vụ để chi cho hoạt động xuất khẩu lao 

động của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài chính hiện hành, kể cả kiểm tra ngoại ngữ, kiểm 

tra tay nghề cho ngƣời lao động theo yêu cầu của hợp đồng với đối tác nƣớc ngoài và giáo dục 

định hƣớng cho ngƣời lao động trƣớc khi đi làm việc ở nƣớc ngoài. 

4. Phí quản lý . 

a/ Mức phí quản lý: 

Các doanh nghiệp đƣa lao động Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài nộp phí quản lý bằng 1% 

khoản thu phí dịch vụ cho Cục quản lý lao động với nƣớc ngoài -Bộ Lao động-Thƣơng binh và 

Xã hội.  

Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣa ngƣời lao động Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hình thức 

nhận thầu, khoán xây dựng, liên doanh liên kết chia sản phẩm ở nƣớc ngoài hoặc đầu tƣ ra nƣớc 

ngoài thì mức phí quản lý bằng 0,5% tổng quỹ lƣơng trả cho ngƣời lao động. 

Doanh nghiệp đƣợc hạch toán khoản nộp phí quản lý vào chi phí hoạt động đƣa lao động đi làm 

việc có thời hạn ở nƣớc ngoài. 

b/ Cách thức nộp: 

Doanh nghiệp tạm nộp phí quản lý cho Cục quản lý lao động với nƣớc ngoài-Bộ Lao động 

Thƣơng binh và Xã hội khi đăng ký hợp đồng đƣa lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở 

nƣớc ngoài. Số tiền tạm nộp đƣợc căn cứ vào đăng kí số lƣợng lao động, mức lƣơng, thời gian 

làm việc của ngƣời lao động theo hợp đồng và đƣợc quyết toán hàng năm. 



5. Chế độ báo cáo: 

a/ Định kì và hàng năm doanh nghiệp phải lập và gửi cho Cục Quản lý lao động với nƣớc ngoài- 

Bộ Lao động- Thƣơng binh và Xã hội các báo cáo sau: 

+ Báo cáo tình hình thực hiện các khoản thu, nộp 6 tháng đầu năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 7 

và thực hiện cả năm chậm nhất là ngày 30/1 năm sau ( theo phụ lục số 02/LT ). 

+ Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính của hoạt động xuất khẩu lao động , chậm nhất là ngày 

30/1 năm sau ( theo phụ lục số 03/LT). 

+ Báo cáo kế hoạch năm sau trên cơ sở tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm.chậm nhất là ngày 

20 tháng 10 năm trƣớc ( theo phụ lục số 04 /LT). 

b/ Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Quản lí lao động với nƣớc ngoài-Bộ Lao 

động - thƣơng binh và xã hội và các cơ quan có thẩm quyền. 

6. Xử lý vi phạm. 

Doanh nghiệp phải bồi thƣờng cho ngƣời lao động những thiệt hại do doanh nghiệp hoặc bên 

nƣớc ngoài vi phạm hợp đồng gây ra theo pháp luật của Việt Nam và pháp luật nƣớc sở tại, đồng 

thời bị xử lý nhƣ sau:  

a/ Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với mỗi trƣờng hợp sau đây: 

- Thu quá mức tiền đặt cọc, thu sai phí dịch vụ, thu sai thời gian quy định. 

- Chậm nộp tiền đặt cọc vào KBNN theo quy định. 

- Chậm gửi báo cáo theo thời hạn quy định. 

b/ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và có thể bị đình chỉ hoạt động đƣa ngƣời lao 

động Việt nam đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động đối với 

mỗi trƣờng hợp sau: 

- Tái phạm các vi phạm quy định tại điểm(a )nói trên. 

- Thu tiền đặt cọc của ngƣời lao động khi chƣa có hợp đồng hoặc không có hợp đồng với đối tác 

nƣớc ngoài. 

- Tự đặt ra các khoản thu trái quy định. 

Ngƣời lao động khiếu kiện doanh nghiệp không thực hiện đúng các chế độ, chính sách hiện hành 

của Nhà nƣớc và các điều khoản đã thoả thuận khi thanh lý hợp đồng lao động. 

c/ Trƣờng hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc chuyển cơ quan có 

thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự. 

7. Sau 6 tháng kể từ khi ngƣời lao động đƣợc tuyển chọn đủ điều kiện đi làm việc ở nƣớc ngoài, 

nếu doanh nghiệp chƣa đƣa đi đƣợc thì phải thông báo cho ngƣời lao động biết rõ lý do. Trong 

trƣờng hợp đó, nếu ngƣời lao động không có nhu cầu đi làm việc ở nƣớc ngoài nữa hoặc doanh 

nghiệp không thể sắp xếp cho ngƣời lao động đi đƣợc thì doanh nghiệp phải hoàn trả lại cho 

ngƣời lao động toàn bộ các khoản thu trƣớc về tiền vé máy bay, tiền đặt cọc, phí dịch vụ, BHXH, 

phí quản lý ngoài nƣớc (nếu có). 

III- CHẾ ĐỘ QUẢN LÍ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP, PHÍ QUẢN LÍ, TIỀN NỘP PHẠT 



1/Cục quản lý lao động với nƣớc ngoài-Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội đƣợc thu lệ phí cấp 

giấy phép, phí quản lý và tiền nộp phạt của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tƣ này. Toàn 

bộ số thu này sẽ đƣợc quản lý và sử dụng theo qui định riêng của bộ Tài chính. 

2/ Khoản chi phí hành chính do ngƣời lao động đi làm việc có thời hạnở nƣớc ngoài theo hợp 

đồng cá nhân nộp phải đƣợc đƣa vào cân đối chung trong kế hoạch tài chính hàng năm của Sở 

Lao động Thƣơng binh và xã hội. 

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thông tƣ này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 1999, thay thế cho Thông tƣ liên Bộ số 

05/LB TC-LĐTBXH ngày 16/1/1996 và các văn bản khác trái với Thông tƣ này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phƣơng, các doanh 

nghiệp và ngƣời lao động phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thƣơng binh và xã hội để 

nghiên cứu giải quyết. 

Nguyễn Lƣơng Trào 

(Đã ký) 

Phạm Văn Trọng 

(Đã ký) 

  

PHỤ LỤC 01/LT 

QUI ĐỊNH MỨC TỐI ĐA TIỀN ĐẶT CỌC 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 16 /2000 /TTLT BTC-BLĐTBXH ngày 28 /2/ 2000.) 

Stt Nƣớc, khu vực Mức tối đa tiền đặt cọc 

1 Nhật bản, Hàn quốc, Đài loan. 01 lƣợt vé máy bay từ Việt Nam đến nƣớc làm việc 

theo giá vé của Hàng không Việt Nam và 03 tháng 

lƣơng theo hợp đồng. 

2 Các nƣớc Trung đông và Châu 

Phi 

01 lƣợt vé máy bay từ Việt Nam đến nƣớc làm việc 

theo giá vé của Hàng không Việt Nam và 01 tháng 

lƣơng theo hợp đồng. 

3 Các nƣớc khác 01 lƣợt vé máy bay từ Việt Nam đến nƣớc làm việc 

theo giá vé của Hàng không Việt Nam và 02 tháng 

lƣơng theo hợp đồng. 

4 Sĩ quan và thuyền viên  03 tháng lƣơng theo hợp đồng. 

  


